
STT Tỉnh/Thành phố Bệnh viện được chấp thuận  
1 An Giang Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang 
2 Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang 
3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang khu vực Châu Đốc 
4 Bà rịa – Vũng Tàu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu 
5 Bệnh viện Đa khoa Lê Lợi 
6 Bắc Giang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 
7 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang 
8 Bắc Kạn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn 
9 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh 

10 Bệnh viện Quân y 110 
11 Bạc Liêu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu 
12 Bến Tre Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu 
13 Bình Định Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định 
14 Bệnh viện Đa khoa Thành phố Quy Nhơn 
15 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 
16 Bình Dương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương 
17 Bình Phước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước 
18 Bình Thuận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận 
19 Bệnh viện Đa khoa thành phố Phan Thiết 
20 Cao Bằng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng 
21 Cà Mau Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau 
22 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Cà Mau 
23 Cần Thơ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ 
24 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 
25 Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long 
26 Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ 
27 Đà Nẵng Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng 
28 Bệnh viện C Đà Nẵng 
29 Bệnh viện Mắt Đà Nẵng 
30 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ  
31 Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng 
32 Đắk Lắk Bệnh viện tỉnh Đak Lak 
33 Bệnh viện thành phố Buôn Ma Thuột 
34 Bệnh viện Đa khoa 333 
35 Đắk Nông Bệnh viện tỉnh Đắk Nông 
36 Điện Biên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 



37 Bệnh viện Thị xã Mường Lay 
38 Đồng Nai Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai 
39 Bệnh viện Nhi Đồng Nai 
40 Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh 
41 Đồng Tháp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp 
42 Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Đéc 
43 Gia Lai Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai 
44 Bệnh viện Quân y 211 
45 Hà Giang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang 
46 Hà Nam Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam 
47 Hà Nội Bệnh viện Bạch Mai  
48 Bệnh viện Hữu Nghị  
49 Bệnh viện Việt Đức  
50 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108  
51 Bệnh viện Nhi Trung ương  
52 Bệnh viện Tai-Mũi-Họng Trung ương  
53 Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia  
54 Bệnh viện Mắt Trung ương  
55 Viện Da liễu Trung ương  
56 Bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội 
57 Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương (tên cũ là Viện Y Học Lâm Sàng Các Bệnh Nhiệt 

Đới Quốc Gia) 
58 Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác 
59 Bệnh viện E  
60 Bệnh viện Đa khoa Saint – Paul  
61 Bệnh viện Thanh Nhàn  
62 Bệnh viện Đống Đa  
63 Bệnh viện 103 
64 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba  
65 Bệnh viện Bưu Điện  
66 Bệnh viện Tim Hà Nội 
67 Viện Tim Mạch Trung ương 
68 Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Trung Ương (tên cũ là Bệnh viện Giao Thông Vận 

Tải I) 
69 Bệnh viện Mắt Hà Nội 
70 Bệnh viện K Trung ương – cơ sở I Quán sứ 
71 Bệnh viện K Trung ương – cơ sở II Tam Hiệp 
72 Bệnh viện K Trung ương – cơ sở III Tân Triều 



73 Bệnh viện Phụ sản Trung ương 
74 Bệnh viện Phụ sản Hà nội 
75 Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 
76 Bệnh viện 198  
77 Bệnh viện 354 
78 Bệnh viện Bắc Thăng Long 
79 Hà Tĩnh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Tĩnh 
80 Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh 
81 Hải Dương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 
82 Bệnh viện 7 
83 Bệnh viện Nhi Hải Dương 
84 Bệnh viện Phụ sản Hải Dương 
85 Hải Phòng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng 
86 Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng 
87 Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 
88 Hậu Giang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang 
89 Hòa Bình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình 
90 Hưng Yên Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hưng Yên 
91 Bệnh viện Đa khoa khu vực Phố Nối 
92 Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Hưng Yên 
93 Khánh Hòa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 
94 Bệnh viện Thành phố Cam Ranh 
95 Kiên Giang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang 
96 Bệnh viện Đa Khoa Thị xã Hà Tiên (tên cũ là Bệnh viện Thị xã Hà Tiên) 
97 Kon Tum Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 
98 Lai Châu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu 
99 Lào Cai Bệnh viện Đa khoa số I Lào Cai 

100 Bệnh viện Đa khoa số II Lào Cai 
101 Lạng Sơn Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn 
102 Lâm Đồng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng 
103 Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt 
104 Bệnh viện 2 Lâm Đồng (Thị xã Bảo Lộc) 
105 Long An Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An 
106 Bệnh viện C Long An 
107 Nam Định Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định 
108 Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định 
109 Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định 



110 Nghệ An Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An 
111 Bệnh viện Nhi Nghệ An 
112 Bệnh viện Quân Y 4 
113 Ninh Bình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 
114 Bệnh viện Đa khoa thị xã Tam Điệp 
115 Bệnh viện Mắt Ninh Bình 
116 Ninh Thuận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận 
117 Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Sơn 
118 Phú Thọ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ 
119 Phú Yên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên 
120 Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Phú Yên 
121 Quảng Bình Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba - Đồng Hới 
122 Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới 
123 Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình 
124 Bệnh viện đa khoa Huyện Lệ Thủy 
125 Quảng Nam Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 
126 Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam 
127 Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam (Bệnh viện Nhi Hữu nghị Việt Hàn) 
128 Quảng Ngãi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 
129 Quảng Ninh Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí 
130 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 
131 Quảng Trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 
132 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải 
133 Sóc Trăng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng 
134 Bệnh viện Đa khoa thành phố Sóc Trăng 
135 Sơn La Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La 
136 Viện Quân Y 6 
137 Tây Ninh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Tây Ninh 
138 Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thái Bình 
139 Bệnh viện Nhi Thái Bình 
140 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình 
141 Bệnh viện Mắt Tỉnh Thái Bình 
142 Thái Nguyên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên  
143 Bệnh viện A Tỉnh Thái Nguyên 
144 Bệnh viện C Thái Nguyên 
145 Thanh Hóa Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thanh Hóa 
146 Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 



147 Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa 
148 Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Ngọc Lặc  
149 Thành phố Hồ Chí 

Minh 
Bệnh viện Chợ Rẫy  

150 Bệnh viện Thống Nhất  
151 Bệnh viện Pháp Việt  
152 Bệnh viện Quốc tế COLUMBIA  
153 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương  
154 Bệnh viện Nhân Dân 115 
155 Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 
156 Bệnh viện Nhi Đồng I  
157 Bệnh viện Nhi Đồng II  
158 Bệnh viện Bình Dân  
159 Bệnh viện 30 - 4  
160 Bệnh viện Triều An  
161 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn  
162 Bệnh viện Hùng Vương 
163 Viện Răng Hàm Mặt Trung ương  
164 Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh 
165 Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh 
166 Viện Tim TP Hồ Chí Minh (tên cũ là Bệnh viện tim TP Hồ Chí Minh) 
167 Bệnh viện Nguyễn Trãi  
168 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch  
169 Bệnh viện Trưng Vương  
170 Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh - Cơ sở I (tên cũ là Bệnh viện Đại học 

Y Dược I TP. Hồ Chí Minh) 
171 Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh - Cơ sở II (tên cũ là Bệnh viện Đại học 

Y Dược II TP. Hồ Chí Minh) 
172 Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh - Cơ sở III (tên cũ là Bệnh viện Đại 

học Y Dược III TP. Hồ Chí Minh) 
173 Bệnh viện An Bình 
174 Bệnh viện 175  
175 Bệnh viện Mắt  TP. Hồ Chí Minh 
176 Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ  
177 Bệnh viện Đa khoa An sinh  
178 Bệnh viện Quân dân Miền Đông (7C)  
179 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn I  
180 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn II  
181 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức  



182 Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh  
183 Bệnh viện Hồng Đức  
184 Bệnh viện Tim Tâm Đức  
185 Bệnh viện Khách sạn Đa khoa Quốc tế Vũ Anh  
186 Bệnh viện STO Phương Đông  
187 Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn ITO  
188 Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ  
189 Bệnh viện Chấn thương Chỉnh Hình  
190 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới  TP Hồ Chí Minh 
191 Thừa Thiên Huế Bệnh viện Trung ương Huế 
192 Bệnh viện Đại học Y Dược Huế 
193 Bệnh viện Mắt Thừa Thiên Huế 
194 Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng 
195 Tiền Giang Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tỉnh Tiền Giang 
196 Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công 
197 Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 
198 Trà Vinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Trà Vinh 
199 Tuyên Quang Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Tuyên Quang 
200 Vĩnh Long Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Vĩnh Long 
201 Vĩnh Phúc Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Vĩnh Phúc 
202 Viện Quân Y 109 
203 Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc 
204 Yên Bái Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Yên Bái 
205 Bệnh viện Thị xã Nghĩa Lộ 

 


